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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Bắc Giang, ngày  05 tháng 4 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua  

vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh năm 2024 (lần 1) với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang (địa chỉ: xã Tân 

Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Bà: Đoàn Chúc Thương- khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc 

Giang. 

Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Điện Thoại : 0985388585 

Email : baogiabvntbg@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận báo giá đồng thời bằng 2 cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc 

Giang (địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang_) 

- Nhận qua email: baogiabvntbg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h 

ngày 18 tháng 04 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ 17h ngày 18 

tháng 04 năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục các vật tư yêu cầu theo phụ lục gửi kèm.  

 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế:   

- Địa chỉ cung cấp: tại kho của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang, xã Tân 

Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Yêu cầu về vận chuyển bảo quản: hàng hóa được bảo quản theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất, giao hàng tại kho của bên mua, mọi chi phí trong quá trình vận 

chuyển do bên bán chịu, bên mua không phải trả thêm chi phí nào khác. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến:  

- Hàng hóa được giao thành từng đợt, cung cấp trong vòng 7 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu của bên mua.  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không áp dụng 

- Thanh toán: thanh toán thành từng đợt theo khối lượng hàng hóa đã cung 

cấp, thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên bán cung cấp đầy đủ chứng từ 

thanh toán. 

 Mẫu báo giá các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu gửi kèm yêu cầu báo giá 

dưới đây. 

 Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo đơn vị, 

- Đăng tải website bệnh viện, website 

Sở Y tế, 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Thức 
 

  



MẪU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, hóa 

chất như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư, hóa chất và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

vật tư, hóa 

chất  

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model Mã HS Năm 

sản xuất Xuất xứ 

Thông số 

kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

            

            

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày 

… tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào 

báo giá.  

 



DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT 
Tên danh mục  Thông số kỹ thuật đề xuất 

Đơn vị 

tính 
 Số lượng 

1 

Bơm tiêm liền kim dùng một 

lần 5ml 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 5ml; cỡ kim 23G, 25G. Đạt 

tiêu chuẩn CE 
Chiếc 

                

12.000    

2 

Dây truyền dịch kim 2 cánh 

bướm 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS 

nguyên sinh. 

Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. 

Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14ml, có màng lọc dịch. Có 

bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa 

PVC, độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Dây truyền dịch kèm 

kim hai cánh bướm 23Gx3/4. Đầu nối có cơ chế xoay. 

Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE 

Bộ 
                  

5.000    

3 
Gạc phẫu thuật  10cm x 10cm x 8 lớp, đã tiệt trùng Miếng 

                

28.000    

4 
Găng tay phẫu thuật  

Các số, chất liệu cao su tự nhiên, có bột, màu trắng, se 

viền cổ tay, chiều dài ≥280mm±5, đã tiệt trùng bằng khí 

EO 

Đôi  
                  

2.000    

5 
Găng tay y tế 

Các số, chất liệu cao su tự nhiên, có bột, màu trắng, se 

viền cổ tay, chiều dài ≥240mm±5 
Đôi  

                  

5.000    

6 
Kim  lấy máu, lấy thuốc 

Số 18G, 20G, 23G, 25G. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu 

phân biệt các cỡ kim 
Chiếc 

                  

3.000    

7 
Kim chích máu mao mạch 

Dùng để lấy máu mao mạch. Sản phẩm sử dụng một lần, 

có nắp bảo vệ bằng nhựa, dùng được cho bút chích máu. 

Tiệt trùng bằng tia Gama 

Chiếc 
                

18.000    

8 

Ống nghiệm máu chứa chất 

chống đông Heparine 

lithium 

Bằng nhựa, chứa chất chống đông Heparine lithium, 

dung tích 2ml 
Chiếc 

                

20.000    

9 
 Phim X-Quang khô laser  

Kích thước 20cm x 25cm, tương thích với máy in phim 

Model Drypix 4000, 6000 
Tờ 

                  

3.000    

10 
Que thử đường huyết 

Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase 

(FAD-GDH). Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 

mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L). Tương thích với máy 

Ontouch Verio Pro 

Chiếc 
                  

9.000    

11 
Túi đựng rác thải 

Các màu: đen, xanh, vàng, trắng. Kích thước 30cm x 

45cm, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

Kg 
                      

150    



và Môi trường. 

12 

Chất chuẩn cho các xét 

nghiệm sinh hóa thường quy 

có nguồn gốc từ huyết thanh 

người 

Dạng bột đông khô. Thành phần: huyết thanh người ml 
                        

30    

13 

Chất kiểm chứng cho các xét 

nghiệm sinh hóa thường quy 

có nguồn gốc từ huyết thanh 

người mức 1 

Dạng bột đông khô. Thành phần: huyết thanh người ml 
                        

60    

14 

Chất kiểm chứng cho các xét 

nghiệm sinh hóa thường quy 

có nguồn gốc từ huyết thanh 

người mức 2 

Dạng bột đông khô. Thành phần: huyết thanh người ml 
                        

60    

15 

Dung dịch rửa hệ thống máy 

sinh hóa 

Thành phần: Baypur CX100, Sodium hydroxide 1-2%, 

Ganepol X080 1-2%, sulfonic acid, C14-17- sec alkane, 

muối Natri 1-5%, chất vệ sinh cô đặc 

lít 
                        

35    

 
Tổng cộng: 15 danh mục    
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